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QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN SỐ 12/2004/QĐ-BTS NGÀY 24 THÁNG 5 NĂM 2004 VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC

BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN
Căn cứ Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật ban hành Văn bản QPPL năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 43/2003/N-CP ngày 2 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thuỷ sản;
Căn cứ Quyết định số 770/Q-BTS ngày 3/10/2002 về việc thành lập Ban rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật Ngành thuỷ sản;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Trưởng ban rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật Ngành thuỷ sản,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Thuỷ sản ban hành đã hết hiệu lực, gồm 23 văn bản (Danh mục kèm theo).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3: Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ và Giám đốc các Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn (có quản lý thuỷ sản) chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

	 
	Tạ Quang Ngọc
(Đã ký)


 

DANH MỤC 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ THUỶ SẢN BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC
(Ban hành kèm theo Quyết định 12/2004/Q-BTS ngày 24 tháng 5 năm 2004)
	STT
	Hình thức văn bản
	Số văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành
	Trích yếu nội dung văn bản

	1
	Quyết định
	192 TS/QĐ
	27/6/1991
	Quy định chức năng, nhiệm vụ của các Vụ, Thanh tra, Văn phòng Bộ

	2
	Quyết định
	662 TS/QĐ
	24/11/1983
	Về việc chuyển Phòng Thông tin khoa học kỹ thuật thuộc Vụ Kỹ thuật thành Trung tâm thông tin khoa học kỹ thuật và kinh tế thuỷ sản trực thuộc Bộ Thuỷ sản

	3
	Quyết định
	56/QĐ-BTS
	26/1/1993
	Quy định tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ Thuỷ sản

	4
	Chỉ thị
	09 CT/VP
	19/4/1993
	Về một số nhiệm vụ triển khai thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản

	5
	Quyết định
	648/TS-QĐ
	26/8/1994
	Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm tra chất lượng và vệ sinh thuỷ sản

	6
	Quyết định
	569/QĐ-TC
	5/7/1995
	Ban hành iều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Kiểm tra chất lượng và vệ sinh thuỷ sản

	7
	Quyết định
	236/QĐ-KHĐT
	9/6/1997
	Ban hành quy chế xuất, nhập khẩu hàng thuỷ sản chuyên ngành

	8
	Quyết định
	349/1998/QĐ-BTS
	11/7/1998
	Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Pháp chế

	9
	Quyết định
	183/1999/QĐ-BTS
	22/3/1999
	V/v thành lập Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và phối hợp tìm kiếm cứu nạn

	10
	Quyết định
	590/2000/QĐ-BTS
	07/7/2000
	V/v thành lập Trung tâm Khuyến ngư Trung ương

	11
	Quyết định
	257/2000/QĐ-BTS
	14/4/2000
	V/v chuyển nhiệm vụ thống kê từ Vụ Kế hoạch và ầu tư sang Trung tâm Thông tin khoa học kỹ thuật và kinh tế thuỷ sản

	12
	Quyết định
	224/2000/QĐ-BTS
	29/3/2000
	Ban hành quy chế xuất, nhập khẩu hàng hoá thuỷ sản chuyên ngành

	13
	Quyết định
	740/2000/QĐ-BTS
	1/9/2000
	v/v điều chỉnh Quyết định số 224/2000/Q-BTS ngày 29/3/2000

	14
	Quyết định
	1062 QĐ/BTS
	31/12/2002
	V/v Thành lập Trung tâm Tin học Bộ Thuỷ sản

	15
	Quyết định
	05/2002/QĐ-BTS
	31/1/2002
	Giao nhiệm vụ cho vụ Kế hoạch đầu tư và Vụ Khoa học Công nghệ

	16
	Quyết định
	615 QĐ/TCCB-LĐ
	1/8/1995
	V/v thành lập Chi nhánh Kiểm tra chất lượng và vệ sinh thuỷ sản I (Hải Phòng)

	17
	Quyết định
	613 QĐ/TCCB-LĐ
	1/8/1995
	V/v thành lập Chi nhánh Kiểm tra chất lượng và vệ sinh thuỷ sản II (à Nẵng)

	18
	Quyết định
	614/QĐ-TCCB-LĐ
	1/8/1995
	V/v thành lập Chi nhánh Kiểm tra chất lượng và vệ sinh thuỷ sản III (Nha Trang)

	19
	Quyết định
	622 QĐ/TCCB-LĐ
	3/8/1995
	V/v thành lập Chi nhánh Kiểm tra chất lượng và vệ sinh thuỷ sản IV (Tp. HCM)

	20
	Quyết định
	890 QĐ/TCCB-LĐ
	13/11/1995
	V/v thành lập Chi nhánh Kiểm tra chất lượng và vệ sinh thuỷ sản V (Cà Mau)

	21
	Quyết định
	722/1998/TS-QĐ
	10/12/1998
	V/v thành lập Chi nhánh Kiểm tra chất lượng và vệ sinh thuỷ sản VI (Cần Thơ)

	22
	Thông tư
	04/TT-BVNL
	10/10/1996
	Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 48/CP ngày 12/8/1996 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

	23
	Thông tư
	01/1998/TT-BTS
	19/2/1998
	Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 04/TT-BVNLTS ngày 10/10/1996 của Bộ Thuỷ sản hướng dẫn thi hành Nghị định số 48/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.


 

